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Trả lời công văn số 01/12/CV-DN ngày 18/2/2012 của Công ty TNHH Dung Ngọc về đề nghị hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và miễn thuế xuất khẩu theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/1/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 04/2009/NĐ-CP), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Về khấu trừ thuế giá trị gia tăng:

Tại khoản 2, Điều 12 Luật thuế GTGT thì điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định “có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu”;
Tại tiết a.1.3 điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”.
Căn cứ quy định trên, để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào Công ty TNHH Dung Ngọc phải có đầy đủ hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào. Trường hợp Công ty không có hóa đơn GTGT khi thu mua nguyên liệu đầu vào thì không đủ điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT.

- Về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác nhận thu nhập chịu thuế thì:

“1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra, mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, …; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm”.
Theo quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Dung Ngọc thu mua phế liệu - bình ắc quy chì thải từ các cơ sở thu gom phế liệu rải rác trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh lân cận (hoạt động mua phế liệu của Công ty không phải là hoạt động “mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra”) mà không có hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật thì các khoản chi này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

2. Về miễn thuế xuất khẩu theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP:

- Trường hợp Công ty TNHH Dung Ngọc, nếu Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định là đối tượng được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP và mặt hàng “chì thỏi chưa tinh luyện” của Công ty được Bộ Công Thương xác định là sản phẩm được tái chế từ ắc quy chì phế thải thuộc “Các sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải” quy định tại khoản 2 Phần C Danh mục các sản phẩm được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm Nghị định số 04/2009/NĐ-CP thì mặt hàng này khi xuất khẩu được miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 5, khoản 3 Điều 14 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP.

Ngoài ra, Công ty phải thực hiện quy định về cơ sở xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

- Thủ tục, hồ sơ miễn thuế xuất khẩu: Thực hiện theo hướng dẫn tiết c.4.2, điểm c, khoản 1, Điều 11 và Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó:

+ Công ty phải xuất trình luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc tài liệu thiết kế kỹ thuật của dự án, trong đó nêu công suất hoặc công suất thiết kế của cơ sở xử lý chất thải nguy hại là cơ sở xử lý, tái chế “chì thỏi chưa tinh luyện” từ ắc quy chì phế thải: xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao; văn bản cam kết của Công ty về tính chính xác, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mặt hàng “chì thỏi chưa tinh luyện” xuất khẩu của Công ty được tái chế từ phế liệu chì thải từ cơ sở xử lý, tái chế “chì thỏi chưa tinh luyện” từ ắc quy chì phế thải và công suất của cơ sở này: 01 bản chính.

+ Công ty thực hiện đăng ký số lượng mặt hàng “chì thỏi chưa tinh luyện” miễn thuế với cơ quan Hải quan nơi có cơ sở sản xuất “chỉ thỏi chưa tinh luyện” của Công ty.

Để quản lý việc miễn thuế mặt hàng “chì thỏi chưa tinh luyện” của Công ty Dung Ngọc đúng đối tượng, đúng số lượng, phù hợp với công suất hoặc công suất thiết kế của cơ sở xử lý, tái chế “chì thỏi chưa tinh luyện” của Công ty, cơ quan hải quan căn cứ công suất do doanh nghiệp khai báo và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa xuất khẩu miễn thuế và quản lý số lượng mặt hàng “chì thỏi chưa tinh luyện” xuất khẩu của Công ty dựa trên phiếu theo dõi trừ lùi. Doanh nghiệp sử dụng phiếu theo dõi trừ lùi do cơ quan hải quan cấp để xuất khẩu mặt hàng chì thỏi miễn thuế ở các cửa khẩu khác nhau trên toàn quốc.

+ Sau khi xuất khẩu hết số lượng “chì thỏi chưa tinh luyện” miễn thuế theo phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp, Công ty có trách nhiệm nộp lại phiếu theo dõi trừ lùi cho cơ quan hải quan nơi cấp phiếu theo dõi trừ lùi để được cấp tiếp phiếu theo dõi trừ lùi mới.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Dung Ngọc được biết và thực hiện./.
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